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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH, HỖ TRỢ ĐẦU TƯ VÀO KHU KINH TẾ NGHI SƠN VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004; Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002; Luật Đầu tư ngày 29/11/2005;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 1107/2006/QĐ-TTg ngày 21/8/2006 về việc phê duyệt quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020; Quyết định số 28/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Thông tư 08/2007/TT-BTC ngày 30/01/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính và thủ tục hải quan áp dụng tại KKT Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa;
Căn cứ Công văn số 310/CV-HĐND ngày 14/10/2013 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn tại Tờ trình số 1334/TTr-BQLKKTNS ngày 9/10/2013 về việc đề nghị ban hành chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký ban hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn; Giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

	 
Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa;
- Các Ủy viên UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH (02).
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Trịnh Văn Chiến


 
QUY ĐỊNH
CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH, HỖ TRỢ ĐẦU TƯ VÀO KHU KINH TẾ NGHI SƠN VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3667/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2013 của UBND tỉnh Thanh Hóa)
Điều 1. Chính sách thưởng cho các tổ chức, cá nhân có công vận động đầu tư vào Khu kinh tế (KKT) Nghi Sơn và các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
1. Phạm vi, đối tượng áp dụng chính sách: Tổ chức, cá nhân có công vận động đầu tư vào KKT Nghi Sơn và các KCN trên địa bàn tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch.

Không áp dụng chính sách này cho các đối tượng sau: cơ quan nhà nước; tổ chức chính trị - xã hội; đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng ngân sách nhà nước để hoạt động; doanh nghiệp đầu tư hạ tầng KCN và khu chức năng vận động dự án đầu tư vào KCN, khu chức năng do doanh nghiệp đó làm chủ đầu tư hạ tầng và những người hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

2. Điều kiện áp dụng chính sách
- Tổ chức, cá nhân vận động đầu tư vào KKT Nghi Sơn, các KCN của tỉnh Thanh Hóa phải thông qua Ban Quản lý KKT Nghi Sơn để đưa nhà đầu tư đi khảo sát tại KKT Nghi Sơn, các KCN; trực tiếp làm việc với Ban Quản lý KKT Nghi Sơn để cung cấp các thông tin về nhà đầu tư và dự án đầu tư trước khi nhà đầu tư quyết định đầu tư dự án tại KKT Nghi Sơn, các KCN trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

- Dự án do tổ chức, cá nhân vận động đầu tư vào KKT Nghi Sơn và các KCN trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa phải thuộc danh mục dự án khuyến khích đầu tư kèm theo Quy định này; có mức vốn đầu tư từ 2,5 triệu USD trở lên và phải được triển khai thực hiện trên thực tế.

3. Mức thưởng: áp dụng theo mức vốn đầu tư của dự án do tổ chức, cá nhân vận động đầu tư, cụ thể:

- Dự án có vốn đầu tư từ 2,5 triệu USD đến dưới 5 triệu USD: thưởng 100 triệu đồng.

- Dự án có vốn đầu tư từ 5 triệu USD đến dưới 10 triệu USD: thưởng 150 triệu đồng.

- Dự án có vốn đầu tư từ 10 triệu USD đến dưới 20 triệu USD: thưởng 200 triệu đồng.

- Dự án có vốn đầu tư từ 20 triệu USD đến dưới 30 triệu USD: thưởng 250 triệu đồng.

- Dự án có vốn đầu tư từ 30 triệu USD đến dưới 40 triệu USD: thưởng 300 triệu đồng.

- Dự án có vốn đầu tư từ 40 triệu USD đến dưới 50 triệu USD: thưởng 400 triệu đồng.

- Dự án có vốn đầu tư từ 50 triệu USD trở lên: thưởng 500 triệu đồng.

(Dự án có vốn đầu tư bằng Việt Nam Đồng thì quy đổi theo tỷ giá quy định của Ngân hàng Nhà nước tại thời điểm xem xét, thẩm định hồ sơ, thủ tục thực hiện chính sách thưởng).
4. Nguồn kinh phí thưởng
Kinh phí thưởng được trích từ nguồn khen thưởng của ngân sách địa phương và hạch toán vào mục chi tiền thưởng đột xuất.

5. Hình thức thưởng
Chi thưởng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân được thưởng bằng tiền Việt Nam Đồng theo quyết định của Chủ UBND tỉnh Thanh Hóa.

- Đối với các tổ chức, cá nhân vận động dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài: Chi trả 50% giá trị mức thưởng khi dự án đã thực hiện xong các thủ tục đầu tư, xây dựng và khởi công xây dựng. Chi trả 50% giá trị còn lại của mức thưởng khi dự án đã hoàn thành đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động thương mại.

- Đối với các tổ chức, cá nhân vận động dự án đầu tư trong nước: Chi trả 100% giá trị mức thưởng khi dự án đầu tư đi vào hoạt động thương mại.

6. Thủ tục thực hiện chính sách thưởng cho các tổ chức, cá nhân có công vận động các dự án đầu tư vào Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
a) Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân, tổ chức có công vận động các dự án đầu tư vào KKT Nghi Sơn và các KCN trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thuộc đối tượng và đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 1 Quy định này chuẩn bị hồ sơ, nộp cho Ban Quản lý KKT Nghi Sơn.

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý KKT Nghi Sơn thẩm định hồ sơ, trình Chủ tịch UBND tỉnh.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ thẩm định của Ban Quản lý KKT Nghi Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định thưởng cho tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng được thưởng theo quy định. Trường hợp không quyết định thưởng phải nêu rõ lý do để Ban Quản lý KKT Nghi Sơn trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết.

b) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc gửi file hình ảnh qua Internet sau đó gửi bản chính qua đường bưu điện đến Ban Quản lý KKT Nghi Sơn

c) Số bộ hồ sơ phải nộp 02 bộ, bao gồm các giấy tờ sau:

- Văn bản đề nghị thưởng (01 bản chính);

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với tổ chức (01 bản sao công chứng); Giấy Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu đối với cá nhân (01 bản sao công chứng);

- Hợp đồng tư vấn đầu tư đối với tổ chức (01 bản sao công chứng) hoặc văn bản thỏa thuận môi giới, tư vấn đầu tư đối với cá nhân (01 bản sao công chứng);

- Báo cáo tiến độ triển khai thực hiện dự án của chủ đầu tư (01 bản chính).

Điều 2. Chính sách hỗ trợ đối với các doanh nghiệp có dự án đầu tư vào KCN số 3, 4, 5 thuộc KKT Nghi Sơn
1. Phạm vi, đối tượng, điều kiện áp dụng chính sách
Doanh nghiệp có dự án đầu tư vào các KCN số 3, 4, 5 thuộc KKT Nghi Sơn đáp ứng các điều kiện sau:

- Tự bố trí kinh phí để thực hiện san lấp, giải phóng mặt bằng và đầu tư các hạng mục hạ tầng kỹ thuật phục vụ mục tiêu hoạt động của dự án.

- Thực hiện xong san lấp mặt bằng đối với dự án đầu tư hạ tầng KCN; thực hiện xong san lấp mặt bằng và hoàn thành thủ tục về đầu tư xây dựng theo đúng tiến độ đối với dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh. Trường hợp dự án triển khai không đúng tiến độ thì nhà đầu tư phải báo cáo nêu rõ lý do và được Ban Quản lý KKT Nghi Sơn chấp thuận.

2. Mức hỗ trợ: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 10% chi phí san lấp mặt bằng cho nhà đầu tư có dự án đầu tư vào các KCN số 3, 4, 5 thuộc KKT Nghi Sơn theo quyết toán của doanh nghiệp được Ban Quản lý KKT Nghi Sơn thẩm định nhưng tối đa không quá 500 triệu đồng/1 ha.

3. Nguồn kinh phí hỗ trợ: Trong dự toán ngân sách tỉnh hàng năm.

4. Thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ đối với các dự án đầu tư vào khu công nghiệp số 3, 4, 5 thuộc KKT Nghi Sơn
a) Trình tự thực hiện:

- Doanh nghiệp có các dự án đầu tư vào các KCN số 3, 4, 5 thuộc KKT Nghi Sơn đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều này chuẩn bị hồ sơ, nộp cho Ban quản lý KKT Nghi Sơn.

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý KKT Nghi Sơn chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ thẩm định của Ban Quản lý KKT Nghi Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định hỗ trợ cho nhà đầu tư. Trường hợp không quyết định hỗ trợ phải nêu rõ lý do để Ban Quản lý KKT Nghi Sơn trả lời bằng văn bản cho nhà đầu tư biết.

b) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc gửi file hình ảnh qua Internet sau đó gửi bản chính qua đường bưu điện đến Ban Quản lý KKT Nghi Sơn.

c) Số bộ hồ sơ phải nộp: 02 bộ; bao gồm các giấy tờ sau:

- Văn bản đề nghị hỗ trợ đầu tư (01 bản chính);

- Dự toán kinh phí san lấp do nhà đầu tư phê duyệt (01 bản chính);

- Quyết toán kinh phí san lấp do nhà đầu tư phê duyệt (01 bản chính);

- Báo cáo tiến độ triển khai thực hiện dự án do nhà đầu tư lập (01 bản chính).

5. Hình thức hỗ trợ: Hỗ trợ trực tiếp cho nhà đầu tư có dự án đầu tư đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 1, Điều 2 Quy định này bằng tiền Việt Nam Đồng theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Điều 3. Tổ chức thực hiện
Hàng năm, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý KKT Nghi Sơn xác định nhu cầu kinh phí thưởng cho các tổ chức, cá nhân có công vận động các dự án đầu tư vào KKT Nghi Sơn, các KCN trên địa bàn tỉnh; kinh phí hỗ trợ đối với các dự án đầu tư vào KCN số 3, 4, 5 thuộc KKT Nghi Sơn và tổng hợp vào dự toán chi ngân sách hàng năm của tính, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

 

DANH MỤC
LĨNH VỰC KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ VÀO KHU KINH TẾ NGHI SƠN VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
(Kèm theo Quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào KKT Nghi Sơn và các KCN trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 3667/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2013 của UBND tỉnh Thanh Hóa)
I. KHU KINH TẾ NGHI SƠN
1. Công nghiệp sản xuất hóa chất, sau lọc hóa dầu, phụ trợ lọc hóa dầu;

2. Công nghiệp luyện kim; công nghiệp sản xuất cơ khí chế tạo; công nghiệp sản xuất phụ tùng, linh kiện và lắp ráp ô tô;

3. Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng;

4. Đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng các KCN, các khu chức năng khác trong KKT Nghi Sơn;

5. Đầu tư xây dựng và khai thác kinh doanh cảng biển;

6. Đầu tư xây dựng các khu đô thị mới; khu du lịch và dịch vụ vui chơi giải trí; các dịch vụ tài chính ngân hàng, bảo hiểm, logistics;

7. Đầu tư phát triển sự nghiệp y tế, giáo dục đào tạo, thể thao;

8. Đầu tư các lĩnh vực bảo vệ môi trường như: thu gom, xử lý nước thải, chất thải rắn và chất thải nguy hại; tái chế và tái sử dụng chất thải;

9. Những dự án khác được sự chấp thuận chủ trương của UBND tỉnh Thanh Hóa.

II. CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
1. Công nghiệp sản xuất các thiết bị điện, điện lạnh;

2. Đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao, công nghệ sinh học, điện tử viễn thông;

3. Đầu tư sản xuất thiết bị y tế; thuốc đông dược, tây dược; thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học; phân bón sinh học;

4. Đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng các KCN;

5. Công nghiệp sản xuất cơ khí chế tạo; công nghiệp sản xuất phụ tùng, linh kiện và lắp ráp ô tô;

6. Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng;

7. Những dự án khác được sự chấp thuận chủ trương của UBND tỉnh Thanh Hóa.

